
Nhà 

trẻ

Mẫu 

giáo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 MN Ánh Sao 2 12 Cộng 33 33 0 0 0

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên 27 27 0

Nhân viên văn thư 1 1 0

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 1 1 0

Nhân viên nuôi dưỡng 0 0 0

Nhân viên bảo vệ 0 0 0

2 MN Bắc Biên 2 10 Cộng 28 27 1 0 0

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên 23 23 0

Nhân viên văn thư 1 0 1

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 0 0 0

Nhân viên nuôi dưỡng 0 0 0

Nhân viên bảo vệ 0 0 0

3 MN Bắc Cầu 2 6 Cộng 20 18 2 0 0

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên 15 15 0

Nhân viên văn thư 1 0 1

Nhân viên kế toán 1 0 1

Nhân viên y tế 0 0 0

Nhân viên nuôi dưỡng 0 0 0

Nhân viên bảo vệ 0 0 0

4 MN Bồ Đề 2 11 Cộng 30 29 1 0 0

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên 25 25 0

Nhân viên văn thư 1 0 1

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 0 0 0

Nhân viên nuôi dưỡng 0 0 0

Nhân viên bảo vệ 0 0 0

5 MN Chim Én 4 11 Cộng 40 39 1 0 0

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên 35 35 0

Nhân viên văn thư 1 0 1

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 0 0 0

Nhân viên nuôi dưỡng 0 0 0

Nhân viên bảo vệ 0 0 0

6 MN Cự Khối 3 11 Cộng 31 28 3 0 0

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên 26 24 2

Nhân viên văn thư 1 0 1

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 0 0 0

Nhân viên nuôi dưỡng 0 0 0

Nhân viên bảo vệ 0 0 0

7
MN Đức 

Giang
3 9 Cộng 35 34 1 0 0

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC KHỐI MẦM NON

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày         /    /2025 của UBND quận Long Biên)

TT Tên trường
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31/12/2025

Số chỉ tiêu 

để lại 

không thi 
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Ghi chú

Biểu 1 - MN

Số lớp Số biên 

chế viên 

chức được 

giao năm 

2025

Số viên 

chức hiện có 

đến ngày 

22/02/2025

Số viên 

chức 

thiếu



Nhà 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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22/02/2025
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chức 
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Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên 29 29 0

Nhân viên văn thư 1 0 1

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 0 0 0

Nhân viên nuôi dưỡng 0 0 0

Nhân viên bảo vệ 1 1 0

8
MN Gia 

Quất
3 9 Cộng 27 23 4 0 0

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên 22 20 2

Nhân viên văn thư 1 0 1

Nhân viên kế toán 1 0 1

Nhân viên y tế 0 0 0

Nhân viên nuôi dưỡng 0 0 0

Nhân viên bảo vệ 0 0 0

9
MN Gia 

Thượng
4 14 Cộng 36 36 0 0 0

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên 31 31 0

Nhân viên văn thư 1 1 0

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 0 0 0

Nhân viên nuôi dưỡng 0 0 0

Nhân viên bảo vệ 0 0 0

10
MN Gia 

Thuỵ
2 10 Cộng 32 32 0 0 0

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên 26 26 0

Nhân viên văn thư 1 1 0

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 1 1 0

Nhân viên nuôi dưỡng 0 0 0

Nhân viên bảo vệ 0 0 0

11
MN Giang 

Biên
3 11 Cộng 34 34 0 1 1

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên 29 29 0 1 1
01 nghỉ hưu 

01/10/2025

Nhân viên văn thư 1 1 0

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 0 0 0

Nhân viên nuôi dưỡng 0 0 0

Nhân viên bảo vệ 0 0 0

12
MN Hoa Anh 

Đào
3 13 Cộng 36 34 2 0 0

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên 30 28 2

Nhân viên văn thư 1 1 0

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 1 1 0

Nhân viên nuôi dưỡng 0 0 0

Nhân viên bảo vệ 0 0 0

13

MN Hoa 

Hướng 

Dương

2 11 Cộng 32 31 1 0 0

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên 27 27 0

Nhân viên văn thư 1 0 1
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Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 0 0 0

Nhân viên nuôi dưỡng 0 0 0

Nhân viên bảo vệ 0 0 0

14 MN Hoa Mai 2 12 Cộng 31 30 1 1 1

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên 26 26 0 1 1
01 nghỉ hưu 

01/07/2025 

Nhân viên văn thư 1 0 1

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 0 0 0

Nhân viên nuôi dưỡng 0 0 0

Nhân viên bảo vệ 0 0 0

15
MN Hoa 

Phượng
2 7 Cộng 22 19 3 0 0

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên 17 16 1

Nhân viên văn thư 1 0 1

Nhân viên kế toán 1 0 1

Nhân viên y tế 0 0 0

Nhân viên nuôi dưỡng 0 0 0

Nhân viên bảo vệ 0 0 0

16 MN Hoa Sen 1 8 Cộng 24 24 0 0 0

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên 18 18 0

Nhân viên văn thư 1 1 0

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 1 1 0

Nhân viên nuôi dưỡng 0 0 0

Nhân viên bảo vệ 0 0 0

17 MN Hoa Sữa 2 15 Cộng 36 35 1 0 0

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên 31 31 0

Nhân viên văn thư 1 0 1

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 0 0 0

Nhân viên nuôi dưỡng 0 0 0

Nhân viên bảo vệ 0 0 0

18
MN Hoa 

Thuỷ Tiên
2 12 Cộng 36 35 1 0 0

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên 31 31 0

Nhân viên văn thư 1 0 1

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 0 0 0

Nhân viên nuôi dưỡng 0 0 0

Nhân viên bảo vệ 0 0 0

19
MN Hồng 

Tiến
2 14 Cộng 34 33 1 0 0

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên 29 29 0

Nhân viên văn thư 1 0 1

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 0 0 0

Nhân viên nuôi dưỡng 0 0 0

Nhân viên bảo vệ 0 0 0
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20
MN Long 

Biên
2 12 Cộng 32 31 1 0 0

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên 26 26 0

Nhân viên văn thư 1 0 1

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 1 1 0

Nhân viên nuôi dưỡng 0 0 0

Nhân viên bảo vệ 0 0 0

21
MN Long 

Biên A
2 9 Cộng 26 23 3 0 0

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên 21 19 2

Nhân viên văn thư 1 0 1

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 0 0 0

Nhân viên nuôi dưỡng 0 0 0

Nhân viên bảo vệ 0 0 0

22
MN Ngọc 

Thuỵ
3 11 Cộng 37 37 0 0 0

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên 31 31 0

Nhân viên văn thư 1 1 0

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 1 1 0

Nhân viên nuôi dưỡng 0 0 0

Nhân viên bảo vệ 0 0 0

23
MN Phúc 

Đồng
2 14 Cộng 38 37 1 1 1

Ban giám hiệu 3 3 0 1 1

01 HT nghỉ 

hưu 

01/6/2025

Giáo viên 32 32 0

Nhân viên văn thư 1 0 1

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 1 1 0

Nhân viên nuôi dưỡng 0 0 0

Nhân viên bảo vệ 0 0 0

24 MN Phúc Lợi 2 9 Cộng 26 26 0 0 0

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên 20 20 0

Nhân viên văn thư 1 1 0

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 1 1 0

Nhân viên nuôi dưỡng 0 0 0

Nhân viên bảo vệ 0 0 0

25 MN Sơn Ca 2 8 Cộng 30 29 1 0 0

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên 22 22 0

Nhân viên văn thư 1 0 1

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 1 1 0

Nhân viên nuôi dưỡng 2 2 0

Nhân viên bảo vệ 0 0 0

26 MN Tân Mai 2 7 Cộng 22 19 3 0 0

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên 17 16 1



Nhà 

trẻ

Mẫu 

giáo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TT Tên trường
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chức nghỉ 
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22/02/2025
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chức 

thiếu

Nhân viên văn thư 1 0 1

Nhân viên kế toán 1 0 1

Nhân viên y tế 0 0 0

Nhân viên nuôi dưỡng 0 0 0

Nhân viên bảo vệ 0 0 0

27
MN Thạch 

Bàn
3 14 Cộng 37 36 1 1 1

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên 32 32 0 1 1
01 nghỉ hưu 

01/12/2025

Nhân viên văn thư 1 0 1

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 0 0 0

Nhân viên nuôi dưỡng 0 0 0

Nhân viên bảo vệ 0 0 0

28
MN Thạch 

Cầu
2 8 Cộng 23 21 2 0 0

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên 18 18 0

Nhân viên văn thư 1 0 1

Nhân viên kế toán 1 0 1

Nhân viên y tế 0 0 0

Nhân viên nuôi dưỡng 0 0 0

Nhân viên bảo vệ 0 0 0

29
MN Thượng 

Thanh
2 6 Cộng 22 21 1 0 0

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên 17 17 0

Nhân viên văn thư 1 0 1

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 0 0 0

Nhân viên nuôi dưỡng 0 0 0

Nhân viên bảo vệ 0 0 0

30
MN Tràng 

An
3 14 Cộng 38 35 3 0 0

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên 32 30 2

Nhân viên văn thư 1 0 1

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 1 1 0

Nhân viên nuôi dưỡng 0 0 0

Nhân viên bảo vệ 0 0 0

31
MN Tuổi 

Hoa
2 9 Cộng 31 30 1 0 0

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên 26 26 0

Nhân viên văn thư 1 0 1

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 0 0 0

Nhân viên nuôi dưỡng 0 0 0

Nhân viên bảo vệ 0 0 0

32
MN Việt 

Hưng
2 9 Cộng 26 24 2 0 0

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên 21 20 1

Nhân viên văn thư 1 0 1

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 0 0 0



Nhà 

trẻ

Mẫu 

giáo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TT Tên trường
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để lại 

không thi 

tuyển

Ghi chú
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22/02/2025

Số viên 

chức 

thiếu

Nhân viên nuôi dưỡng 0 0 0

Nhân viên bảo vệ 0 0 0

33
MN Nắng 

Mai
4 14 Cộng 39 30 9 0 0

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên 34 27 7

Nhân viên văn thư 1 0 1

Nhân viên kế toán 1 0 1

Nhân viên y tế 0 0 0

Nhân viên nuôi dưỡng 0 0 0

Nhân viên bảo vệ 0 0 0

34
MN Hoa Mộc 

Lan
2 10 Cộng 30 26 4 0 0

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên 25 22 3

Nhân viên văn thư 1 0 1

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 0 0 0

Nhân viên nuôi dưỡng 0 0 0

Nhân viên bảo vệ 0 0 0

35
MN Ban Mai 

Xanh
3 12 Cộng 34 29 5 0 0

Ban giám hiệu 3 3 0 0

Giáo viên 29 25 4 0

Nhân viên văn thư 1 0 1 0

Nhân viên kế toán 1 1 0 0

Nhân viên y tế 0 0 0 0

Nhân viên nuôi dưỡng 0 0 0 0

Nhân viên bảo vệ 0 0 0 0

36
MN Nguyệt 

Quế
4 7 Cộng 26 24 2 0 0

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên 21 20 1

Nhân viên văn thư 1 0 1

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 0 0 0

Nhân viên nuôi dưỡng 0 0 0

Nhân viên bảo vệ 0 0 0

37

MN Hoa 

Trạng 

Nguyên

2 10 Cộng 29 25 4 0 0

Ban giám hiệu 3 3 0

Giáo viên 22 18 4

Nhân viên văn thư 1 1 0

Nhân viên kế toán 1 1 0

Nhân viên y tế 1 1 0

Nhân viên nuôi dưỡng 1 1 0

Nhân viên bảo vệ 0 0 0

Tổng cộng 1143 1077 66 4 4

Ban giám hiệu 111 111 0 1 1

Giáo viên 943 911 32 3 3

Nhân viên văn thư 37 9 28 0 0

Nhân viên kế toán 37 31 6 0 0

Nhân viên y tế 11 11 0 0 0

Nhân viên nuôi dưỡng 3 3 0 0 0

Nhân viên bảo vệ 1 1 0 0 0
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để lại 

không thi 

tuyển

Ghi chú

Số lớp Số biên 

chế viên 

chức được 

giao năm 

2025

Số viên 

chức hiện có 

đến ngày 

22/02/2025

Số viên 

chức 

thiếu
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